
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 6A 

(Tuần/week: 21 Từ ngày/From 05/01/2026 đến ngày/To 09/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Nhật Ly 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

05/01/2026 

1 SHCN 
Sinh hoạt theo sự hướng dẫn của 
GVCN.  

2 English (Expat) 
E6: Unit 6: Life skills: SB pp.78-79 
E8: Unit 6: Developing speaking: WB 
p.53 

 

3 English (Expat) 
E6: Unit 6: Life skills: SB pp.78-79 
E8: Unit 6: Developing speaking: WB 
p.53 

 

4  Ngữ Văn Viết: Tả cảnh sinh hoạt (tt) Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

5 Ngữ Văn Viết: Tả cảnh sinh hoạt (tt) Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

6 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Ecosun Car  

7 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Ecosun Car  

8 LS&ĐL 
Bài 13: Thời tiết và khí hậu.Các đới khí 
hậu trên Trái Đất (Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

9 LS&ĐL 
Bài 13: Thời tiết và khí hậu.Các đới khí 
hậu trên Trái Đất (Tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

Thứ Ba 
Tuesday 

06/01/2026 

1 KHTN Virus SGK, vở, bút, TBĐT 

2 Ngữ Văn Nói - Nghe + Ôn tập + Viết ngắn Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

3 Ngữ Văn Trả bài kt cuối kì 1  

4  English 

E6: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
WB p.54 
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
HW: WB p.52 

 

5 English 

E6: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
WB p.54 
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
HW: WB p.52 

 

6 Toán 
CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ 
Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số 
nguyên. 

Vở, SGK Toán, bút, thước. 



  

 

 

 

7 KHTN Virus SGK, vở, bút, TBĐT 

8 Tin học - CN-KT Áp dụng các tham chiếu.  

9 Tin học - CN-KT Áp dụng các tham chiếu.  

Thứ Tư 
Wednesday 
07/01/2026 

1 Toán 
CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ 
Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số 
nguyên. 

Vở, SGK Toán, bút, thước. 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Khu nhà tương lai ( Buổi 1) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốc, màu vẽ. 

3 Mỹ thuật Chủ đề: Khu nhà tương lai ( Buổi 1) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốc, màu vẽ. 

4  English (Expat) 

E6: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.82. 
E8: Unit 6: Developing writing: SB 
p.79 + HW: WB p. 54 

 

5 English (Expat) 

E6: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.82. 
E8: Unit 6: Developing writing: SB 
p.79 + HW: WB p. 54 

 

6 KHTN Vi khuẩn SGK, vở, bút, TBĐT 

7 KHTN 
Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu 
các bước làm sữa chua SGK, vở, bút, TBĐT 

8 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB.  

9 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB.  

Thứ Năm 
Thursday 

08/01/2026 

1 LS&ĐL 
Bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với 
biến đổi khí hậu (Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

2 Math   

3 Math   

4  English 

E6: Unit 6: Grammar: SB pp.80 
“Present continuous” & WB p. 56 
E8: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.80-81 + WB p.55 

 

5 English 

E6: Unit 6: Grammar: SB pp.80 
“Present continuous” & WB p. 56 
E8: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.80-81 + WB p.55 

 



  

 

 

 

6 Âm nhạc 
Khám phá: Dân ca Việt Nam 
Học hát: Hò ba lí. Mang SGK,bình nước 

7 Âm nhạc Nhạc cụ: Đệm hát Lời yêu thương Mang SGK,bình nước 

8 GDTC 

Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
  Môn: Bóng Bàn 
+ Giới thiệu môn bóng bàn. 
+ Luật chơi cơ bản. 
+ Cách cầm vợt, tư thế chuẩn bị. 

 

9 GDTC 

Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
  Môn: Bóng Bàn 
+ Giới thiệu môn bóng bàn. 
+ Luật chơi cơ bản. 
+ Cách cầm vợt, tư thế chuẩn bị. 

 

Thứ Sáu 
Friday 

09/01/2026 

1 English (Expat) 

E6: Reading & Language art G5: Unit 
2_Lesson 5 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 1   

 

2 English (Expat) 

E6: Reading & Language art G5: Unit 
2_Lesson 5 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 1   

 

3 GTS Các cuộc phỏng vấn Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

4  GDCD/KNS 
Thuyết trình – Các bước chuẩn bị 
thuyết trình - Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

5 Tự học/ Ôn tập Tự học tại lớp.  

6 Toán Chương 7, Bài 1. Hình có trục đối xứng. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Chương 7, Bài 1. Hình có trục đối xứng. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 HĐTN.HN 
Sinh hoạt theo sự hướng dẫn của 
GVCN.  

9 HĐTN.HN 
Sinh hoạt theo sự hướng dẫn của 
GVCN.  


